
 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Bình Định 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

VB Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 
Bình 

Định 

Dự án Thủy điện 

Vĩnh Sơn 4 
61.68 25.62 14.5 21.56     45.51 16.17   

Văn bản số 

2881/UBN

D-KT ngày 

28/5/2019 

Văn bản số 

3540/BNN-TCLN 

ngày 22/5/2019; 

Văn bản số 

5018/BNN-TCLN 

ngày 17/7/2019; 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2019 

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Tỉnh: Yên Bái 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Yên 

Bái 

Dự án Đầu tư khai thác, chế 

biến đá hoa làm đá ốp lát và 

sản xuất cacbonat canxi tại 

khu vực Thôn 8, xã Mường 

Lai và xã Vĩnh Lạc, huyện 

Lục Yên 

52.01 52.01           52.01   

Văn bản số 

2417/UBN

D-NLN 

ngày 

04/9/2019 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

2 

Dự án khai thác, chế biên đá 

hoa ốp lát và sản xuất bột 

cacbonat canxi tại khu vực 

Minh Tiến II, thôn Khuôn 

Pục, xã Minh Tiến, huyện 

Lục Yên 

49.42 49.42           49.42   

Văn bản số 

2417/UBN

D-NLN 

ngày 

04/9/2020 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Ninh Thuận 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Ninh 

Thuận 

Dự án đường giao thông 

liên xã Phước Đại đi 

Phước Tân, huyện Bác 

Ái, tỉnh Ninh Thuận 

12.1 4.4   7.7     10.1 2.0   

Văn bản 

số 

1694/UBND-

KTTH ngày 

23/4/2019 

Văn bản số 

3282/BNN-TCLN 

ngày 15/5/2020  

Chưa 

2 

Nhà máy điện mặt trời 

tại xã 

 Phước Minh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận kết hợp với đầu 

tư Trạm biến áp 500kV 

Thuận Nam và các 

đường dây 500kV, 

220kV đấu nối vào hệ 

thống điện quốc gia 

0.7 0.7         0,596 0.1   

Văn bản số 

73/TTr-UBND 

ngày 

21/4/2020  

VB số 3588/BNN-

TCLN ngày 

29/5/2020  

Chưa 



 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

3 
Dự án Khu nghỉ dưỡng 

cao cấp Bãi Hỏm 
4.9 4.6   0.3   4.9       

Văn bản số 

3765/UBND-

KTTH ngày 

05/9/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020  

Chưa 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Tỉnh: Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 Hà Tĩnh 
Dự án thủy điện 

Hương Sơn 2 
0.1 0.1           0.1   

Văn bản số 

3496/UBN

D-NL3 

ngày 

03/6/2019 

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 

11/12/2019; Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2020 

Chưa 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Sơn La 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 
Sơn 

La 

Dự án Đường dây 

220 kV Huội Quảng 

- Nghĩa Lộ 

40.7 40.7         10.2 30.5   

Văn bản số 

208/TTr-

UBND ngày 

14/6/2019 

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2020  

Chưa 

 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Nghệ An 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Nghệ 

An 

Đường dây 500 kV 

đấu nối nhà máy 

Thủy điện Nghi 

Sơn 2 và Hệ thống 

điện Quốc gia 

(đoạn tuyến đi qua 

Nghệ An) 

141.4 18.7 50.7 72.0     5.0 69.0 67.4 

Văn bản số 

6977/TTr-

UBND ngày 

01/10/2019 

Văn bản số 1550/BNN-

TCLN ngày 02/3/2020; 

Văn bản số 2480/BNN-

TCLN ngày 09/4/2020. 

Văn bản số 

439/TTg-

NN ngày 

16/4/2020 

2 

DA trường bắn, thao 

trường huấn luyện 

Sư đoàn 324/Quân 

khu 4 tại huyện 

Thanh Chương và 

Đô Lương, Nghệ An 

591.4   282.6 308.8       399.0 192.4 

Văn bản số 

8413/TTr-

UBND ngày 

27/11/2019 

Văn bản số 2275/BNN-

TCLN ngày 30/3/2020. 

Văn bản số 

429/TTg-

NN ngày 

14/4/2020 

3 
Nghệ 

An 

Chuyển mục đích sử 

dụng rừng để thực 

hiện Dự án nhà máy 

thủy điện Khe Thơi, 

tỉnh Nghệ An 

19.7 19.7         5.1 10.7 3.9 

Văn bản số 

1045/TTr-

UBND ngày 

02/3/2020 

Văn bản số 2673/BNN-

TCLN ngày 17/4/2020  
Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Bình Thuận 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề nghị 

của địa phương 

Văn bản  Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Bình 

Thuận 

Dự án Khu di tích 

căn cứ Tỉnh ủy Bình 

Thuận trong kháng 

chiến chống Mỹ  

3.69 3.69         1.62 2.07   

Văn bản số 

2037/UBND-KT 

ngày 11/6/2019; 

Văn bản số 

3881/UBND-KT 

ngày 14/10/2019 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

2 

Dự án Kênh tiếp 

nước Suối Măng - 

Cây Cà 

48.24 48.24           48.24   

Văn bản số 

2140/UBND-KT 

ngày 18/6/2019 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 



 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề nghị 

của địa phương 

Văn bản  Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

3 

Dự án Kênh tiếp 

nước Sông Móng - 

Hàm Cần, huyện 

Hàm Thuận Nam 

6.11 6.11           6.11   

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

4 

Dự án Sửa chữa, 

nâng cấp hồ Sông 

Quao 

3.05 3.05         3.05     

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

5 

Nhà máy điện mặt 

trời tại xã 

 Phước Minh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận kết hợp 

với đầu tư Trạm biến 

áp 500kV Thuận 

Nam và các đường 

dây 500kV, 220kV 

đấu nối vào hệ thống 

điện quốc gia 

3.877 3.877         2.319 1.422 0.136 

Văn bản số 

1951/TTr-UBND 

ngày 26/5/2020 

Đã có văn bản số 

4299/BNN-TCLN 

ngày 25/6/2020 

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Quảng Nam 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Quảng 

Nam 

Dự án đường giao 

thông liên kết vùng 

Phước Thành - Trà 

My, đoạn qua vùng 

sản xuất dược liệu 

huyện Phước Sơn 

10 10         10     

Văn bản số 

59/TTr-

UBND 

ngày 

04/01/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

2 

Dự án Đường giao 

thông liên kết Phước 

Thành - Trà My, 

đoạn qua vùng sản 

xuất dược liệu 

huyện Nam Trà My 

10 10         10     

Văn bản số 

59/TTr-

UBND 

ngày 

04/01/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

3 

Dự án đường giao 

thông từ Trung tâm 

huyện Tây Giang đi 

huyện Đông Giang  

5.69 5.69         2.49 3.2   

Văn bản số 

59/TTr-

UBND 

ngày 

04/01/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 



 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

4 

Dự án đầu tư xây 

dựng Đường Tam 

Trà - Trà Cót 

5 5     19.2 12.5 1.4 3.6   

Văn bản số 

59/TTr-

UBND 

ngày 

04/01/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

5 

Dự án Khai thác đá 

vôi làm nguyên liệu 

xi măng khu vực 

Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang 

11.51 11.51             11.51 

VB số 

2281/TTr-

UBND 

ngày 

25/4/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Thanh Hóa 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Thanh 

Hóa 

Dự án Thủy điện 

Sông Âm, tỉnh 

Thanh Hóa 

0.1 0.1               

Văn bản số 

3756/UBND-

NN ngày 

09/4/2018 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; Văn 

bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 

30/3/2020 

Chưa 

2 

Khắc phục hậu quả 

thiên tai, bảo đảm 

giao thông bước 1 

trên QL.217 tại 

Km176+510 và 

Km178+080, thuộc 

địa phận huyện 

Quan Sơn,  

0.7 0.7           0.7   

Tờ trình số 

11/TTr-UBND 

ngày 

12/3/2020 

Văn bản 3011/BNN-

TCLN ngày 

04/5/2020  

Chưa 

 

  



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Lào Cai 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Lào 

Cai 

Dự án đường giao 

thông đội 2 thôn 

Cầu La Hờ xã Nàn 

Sán huyện Si Ma 

Cai  

0.7 0.09 0.61       0.7     

Tờ trình số 

145/TTr-

UBND ngày 

08/7/2019 của 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào 

Cai 

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 

11/12/2019; Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2020 

Chưa 

2 
Dự án Thủy điện 

Yên Hà  
11.02 10.5 0.52         11.02   

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 

11/12/2019; Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2021 

Chưa 

3 
Dự án thủy điện 

Nậm Khóa 1-2  
5.2 5.2       5.2       

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 

11/12/2019; Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2022 

Chưa 



 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

4 
Dự án thủy điện Pờ 

Hồ 
45.64 44.54 1.1         45.64   

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 

11/12/2019; Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2023 

Chưa 

5 
Dự án thủy điện 

Nậm Cang 1A 
4.27 4.27           4.27   

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2020 

Chưa 

6 
Dự án thủy điện 

Suối Chút 1 
3.45 3.45           3.45   

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN ngày 

30/3/2021 

Chưa 

 

  



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Điện Biên 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Điện 

Biên 

Dự án Đường Na 

Phay - Huổi Chanh - 

bản Gia Phú A, B xã 

Mường Nhà, huyện 

Điện Biên  

29.15 29.15         29.15     

Văn bản số 

2763/UBN

D-KTN 

ngày 

19/9/2019  

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2020 

Chưa 

2 
Dự án thủy điện 

Long Tạo  
3.29 3.29         3.29     

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2021 

Chưa 

3 
Dự án thủy điện 

Mùn Chung 2  
12.35 12.35           12.35   

Văn bản số 9244/BNN-

TCLN ngày 11/12/2019; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2022 

Chưa 



 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

4 

Dự án Đường liên 

huyện Hua Ná - Pá 

Liếng (xã Ẳng 

Cang, huyện 

Mường Ảng) đi 

Lọng Khẩu Cắm (xã 

Mường Phăng, 

huyện Điện Biên) 

2.41 2.41 0 0 0   2.41     

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2020 

Chưa 

5 

Dự án Đầu tư xây 

dựng công trình cải 

tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 279B, tỉnh Điện 

Biên 

1.52 1.52 0 0 0   0.5 
     

1.02  
0 

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2020 

Chưa 

6 

Dự án Cấp điện 

nông thôn từ lưới 

điện quốc gia tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 

2014 - 2020 (thực 

hiện gói thầu số 21, 

số 22 trên địa bàn 

huyện Nậm Pồ)  

1.77 1.77 0 0 0     1.77 0 

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2020 

Chưa 

 

  



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Đắk Lắk 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 
Ngoài 

QH 3LR 

1 
Đắk 

Lắk 

Đường tuần tra biên 

giới trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (đoạn qua 

VQG Yok Đôn) 

13.6 13.6               

Văn bản số 

150/TTr-

UBND 

ngày 

05/12/2018 

Văn bản số 

9244/BNN-TCLN 

ngày 11/12/2019; Văn 

bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 

30/3/2020  

Chưa 

 

  



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Phú Yên 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

35 
Phú 

Yên 

Dự án Hồ chứa nước Mỹ 

Lâm, huyện Tây Hòa 
176.19 36.91 139.28       28.83 147.36   

Văn bản số 

60/TTr-

UBND 

ngày 

17/6/2019 

Văn bản số 1780/BNN-

TCLN ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  2276/BNN-

TCLN ngày 30/3/2020 

Chưa 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Bà rịa – Vũng Tàu 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Bà Rịa 

- Vũng 

Tàu 

Xây dựng đường 

vào, tường rào và 

chuẩn bị mặt bằng 

nhà máy xử lý rác 

Côn Đảo 

         

1.92  
      1.92                

Văn bản số 

9494/UBN

D-VP ngày 

18/9/2019 

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Tây Ninh 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 Tây Ninh 

Dự án đường ra cột mốc 

Quốc giới thuộc 03 Đồn 

Biên phòng Tống Lê 

Chân, Suối Lam, Tân 

Hà tỉnh Tây Ninh  

3.74 2.67 1.07       3.74     

Văn bản số 

2967/TTr-

UBND 

ngày 

31/12/2019  

Văn bản số 

1780/BNN-TCLN 

ngày 10/3/2020; 

Văn bản số  

2276/BNN-TCLN 

ngày 30/3/2020 

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Khánh Hòa 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản 

đề nghị 

của địa 

phương 

Văn bản Bộ trình 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 Khánh Hòa 

Dự án Đầu tư xây 

dựng Hồ chứa nước 

Sông Chò 1, tỉnh 

Khánh Hòa 

205.2 11.7 193.5             

Văn bản số 

1653/TTr-

UBND 

ngày 

22/02/2019 

Số 4799/BNN-

TCLN ngày 

08/7/2019 

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Thành phố Đà Nẵng 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Số 

DA 
Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề 

nghị của địa 

phương 

Văn bản Bộ 

trình Chính phủ, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 
TP. Đà 

Nẵng 

Tuyến cáp treo số 7, 

8 thuộc dự án Bana 

hills resort & 

residences 

0.3 0.3       0.2   0.1 0.1 

Văn bản số 

1880/TTr-

UBND-SNN 

ngày 

26/3/2020 

Văn bản 

4152/BNN-TCLN 

ngày 19/6/2020  

Chưa 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề nghị của 

địa phương 

Văn bản Bộ 

trình 

Chính phủ, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 
Thừa 

Thiên Huế 

 

Dự án Nhà máy thủy 

điện A Lin B1 phần 

lòng hồ A Lin 3 

thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

 

90.55 90.55               

Văn bản số 7032/TTr-

UBND ngày 

26/9/2019; Văn bản 

số 3439/UBND-NN 

Ngày 24/4/2020 

Văn bản số 

3347/BNN-

TCLN ngày 

20/5/2020  

Chưa 

    Tổng 2,252  586  1,237  428  19  23  130  1,524  275        

 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Đắk Nông 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề nghị của 

địa phương 

Văn bản Bộ 

trình Chính 

phủ, Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Văn bản 

chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 
Đắk 

Nông 

Khắc phục khẩn 

cấp thiệt hại do 

thiên tai gây ra đối 

với công trình thủy 

điện Đăk Sin 1 

0.408 0.408         0.408     

Văn bản số 

4075/UBND-KTN 

ngày 26/8/2019 

Văn bản số 

6846/BNN-

TCLN ngày 

18/9/2019. 

Văn bản số 

1239/TTg-

NN ngày 

5/10/2019 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Hòa Bình 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề nghị 

của địa phương 

Văn bản Bộ 

trình Chính 

phủ, Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Văn bản chấp 

thuận của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

4 
Hòa 

Bình 

Sân golf Phúc Tiến, 

tỉnh Hòa Bình 
183.0 11.8 131.6 39.7       183.0   

Văn bản số 

355/VPCP-NN 

ngày 14/01/2020  

Văn bản số 

3275/BNN-

TCLN ngày 

15/5/2020  

QĐ số 

836/QĐ-TTg 

ngày 

15/6/2020 

 

 

  



 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CMĐSDR ĐÃ BÁO CÁO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Tỉnh: Bắc Giang 

(Kèm theo Văn bản số           /BNN-TCLN ngày           tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh Tên dự án 

Diện tích rừng đề nghị CMĐSDR 

Văn bản đề nghị 

của địa phương 

Văn bản Bộ 

trình 

Chính phủ, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Văn bản chấp 

thuận của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Phân theo nguồn gốc hình thành Phân theo chức năng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Đất 

chưa 

có 

rừng 

Chưa 

xác 

định 

LR 

RĐD RPH RSX 

Ngoài 

QH 

3LR 

1 

Bắc 

Giang 

Sân golf Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 
134.8   134.8         134.8   

Văn bản số 

1330/VPCP-NN 

ngày 21/2/2020  Văn bản số 

3275/BNN-

TCLN ngày 

15/5/2020  

QĐ số 835/QĐ-

TTg ngày 

15/6/2020 

2 
Sân golf và nghỉ 

dưỡng Bắc Giang 
122.4   122.4         122.4   

Văn bản số 

355/VPCP-NN 

ngày 14/01/2020 

QĐ số 838/QĐ-

TTg ngày 

15/6/2020 
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